	[bookmark: _GoBack]   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






DANH SÁCH SINH VIÊN CNTT THAM GIA 
HOẠT ĐỘNG TIẾP ĐOÀN ITE SINGAPORE
Ngày 20/9/2017

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Lớp
	MÃ SV
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Song Hương
	15TCN – QTM1
	15000115
	
	

	2
	Tô Ngọc Kim Ngân
	15TC - QTM
	15003387
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Quốc Tuấn
	15TC - QTM
	
	
	

	4
	Đoàn Đình Minh
	15TC - QTM
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Nhật
	15CĐ-TP1
	15001788
	
	0916037482

	6
	Trần Thị Mỹ Nương
	15CĐ-TP1
	
	
	

	7
	Đồng Văn Sĩ
	15CĐ-TP1
	
	
	

	8
	Trần Thị Kim Thảo
	15CĐ-TP1
	
	
	

	9
	Trần Quang Duy
	15CĐ-TP1
	
	
	

	10
	Lê Hữu Hào
	15CĐ-TP1
	
	
	

	11
	Phạm Thanh Long
	15CĐ-TP1
	
	
	

	12
	Nguyễn Hữu Duy
	15CĐ-TM2
	14001212
	
	

	13
	Nguyễn Phúc Hậu
	15CĐ-TM2
	15002804
	
	

	14
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	15CĐ-TM2
	15002497
	
	

	15
	Nguyễn Thành Lập
	15CĐ-TM2
	15002406
	
	

	16
	Dương Hồng Ân
	16CĐ-TP1
	16003366
	
	

	17
	Trần Phan Quốc Bảo
	16CĐ-TP1
	16003451
	
	

	18
	Nguyễn Phú Cường
	16CĐ-TP1
	16003127
	
	

	19
	Lương Xuân Diệu
	16CĐ-TP1
	16003371
	
	

	20
	Hồ Thị Xuân Ken
	16CĐ-TP2
	16002319
	
	

	21
	Nguyễn Nhựt Duy
	16CĐ-TP2
	16002076
	
	

	22
	Bùi Thanh Hải
	16CĐ-TP2
	16002375
	
	

	23
	Đỗ Minh Hiếu
	16CĐ-TP2
	16001980
	
	

	24
	Lê Trọng Hữu
	16CĐ-TW2
	16001726
	
	

	25
	Võ Đông Kiên
	16CĐ-TW2
	16001909
	
	

	26
	Phạm Thị Lan
	16CĐ-TW2
	16001940
	
	

	27
	Lê Mỹ Hà
	16CĐ-TW2
	16001438
	
	

	28
	Đàm Văn Bình
	16CĐ-TM1
	16001954
	
	

	29
	Nguyễn Lê Công Chính
	16CĐ-TM1
	16003702
	
	

	30
	Lê Ngọc Chung
	16CĐ-TM1
	16000670
	
	

	31
	Lê Dương Chương
	16CĐ-TM1
	16002129
	
	

	32
	Cao Thị Nguyệt
	16CĐ-TP1
	16003667
	
	0963832151




